
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 27/04/2026 đến ngày/To 01/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lệ Giang 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

27/04/2026 

1 SHCN 

OFF 

2 Ôn tập Tiếng Anh 

3 Ôn tập Tiếng Anh 

4  English (Expat) 

5 English (Expat) 

6 Toán 

7 Tự học/ Ôn tập 

8 Hóa học 

9 Vật lý 

Thứ Ba 
Tuesday 

28/04/2026 

1 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập có hướng dẫn  

4  English (Expat) 
E8: Review writing 
E10: review for written test  

5 English (Expat) E8: Review writing 
E10: review for written test 

 

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 GDĐP (STEAM PBL) Học theo CT chỉ dẫn  

9 GDĐP (STEAM PBL) Học theo CT chỉ dẫn  



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
29/04/2026 

1 Ngữ Văn 
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 
sự việc có tính thời sự (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn Bài 10: Tiếng vọng những ngày qua 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  English 
E8: Review writing 
E10: review for written test  

5 English 
E8: Review writing 
E10: review for written test  

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 LS&ĐL Luyện tập  
Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

Thứ Năm 
Thursday 

30/04/2026 

1 Ngữ Văn 

OFF 

2 Ngữ Văn 

3 Tự học/ Ôn tập 

4  English 

5 English 

6 LS&ĐL 

7 Sinh học 

8 Ngữ Văn 



  

 

 

 

9 Ngữ Văn   

Thứ Sáu 
Friday 

01/05/2026 

1 Tự học/ Ôn tập 

OFF 

2 English (Expat) 

3 English (Expat) 

4  Tự học/ Ôn tập 

5 Ôn tập Tiếng Anh 

6 Đại sứ 

7 Đại sứ 

8 HĐTN.HN 

9 HĐTN.HN 


